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Câu 1) Trong các giai đoạn phát triển cơ thể trẻ em giai đoạn nào chiều cao phát
triển mạnh nhất. Trình bày đặc điểm giai đoạn đó. Khi thiết kế trang phục cho trẻ
em trong giai đoạn đó ta có những lưu ý nào?(3đ)

Giai đoạn cơ thể trẻ em phát triển chiều cao mạnh nhất đó là giai đoạn thiếu  nhi bé: từ lúc mới
sanh đến  2 tuổi rưỡi

Đặc điểm: Cân nặng: Trung bình, 6 tháng trẻ nặng gấp đôi ( khoảng 5-6kg) lúc sinh và đến
tháng thứ 12 trẻ nặng gấp 3 ( trung bình từ 8 kg – 12kg)

Chiều cao: mỗi tháng tăng 2 cm. Đến 12 tháng trẻ cao gấp rưỡi lúc sinh ( trung bình trẻ cao từ
74cm – 78cm)

Vòng đầu trong suốt giai đoạn này sấp xỉ bằng vòng ngực trong khi đó ở người lớn, vòng ngực
trung bình lớn hơn vòng đầu là 25cm. Lớp mỡ dưới da phát triển nên thân hình bé tròn trĩnh,  bụ
bẫm, đầu to, chi ngắn, thân dài.

Hình dáng ngực cũng đặc biệt. Ngực tròn còn ở người lớn thì ngực dẹt

Vòng bụng ở giai đoạn này lớn hơn vòng ngực nhất là trong thời gian một năm đầu. Do chưa đi
lại ở tư thế đứng thẳng nhiều nên  độ cong cột sống không rõ ràng lắm như ở người lớn.

Những lưu ý  khi thiết kế trang phục:

-Chất liệu: hút ẩm tốt, mềm mại, không gây độc hại.

-Kiểu dáng: đơn giản,  không có nút cài phía sau, dây kéo

-Màu sắc: màu sáng

-Họa tiết trang trí: đơn giản, nhẹ nhàng ,hạn chế tối đa việc sử dụng phụ liệu trang trí

Câu 2) Lượng dư gia công là gì? Lượng dư này được tính vào lúc nào? (2đ)

Lượng dư gia công bao gồm:

Lượng dư co vải

Lượng dư co sơ đồ (khi sử dụng sơ đồ xoa phấn để cắt)

Lượng dư công nghệ (lượng dư đường may, lượng dư do vải bị uốn, độ lệch, lượng dư do tước
sợi, lượng dư do đường may bị co)

Trong đó, các thành phần lượng dư co vải và co sơ đồ được xác định trên độ co của vải và độ co



của sơ đồ. Lượng dư công nghệ được xác định căn cứ vào cấu trúc đường may, độ tước sợi tại
mép cắt của vải, yêu cầu về dự trữ đường may, độ dày của các lớp vật liệu…

Lượng dư gia công được tính vào khi thiết kế mẫu mỏng

Câu 3) Thiết kế thân trước áo Polo Shirt theo bảng thông số và hình vẽ sau – size
M(2.5đ)

Câu 4) Nhảy size tay áo theo bảng thông số sau (2.5đ)
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